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TOÀ ÁN NHÂN DÂN 

QUẬN NAM TỪ LIÊM 

THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

 

Bản án số: 45/2022/HSST 

Ngày 16/3/2022 

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
   TOÀ ÁN NHÂN DÂN QUẬN NAM TỪ LIÊM  

 - Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

  Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà:  Bà Mai Thị Hương 
 

Các Hội thẩm nhân dân:   Ông Đỗ Đắc Tiến 

Bà Nguyễn Thị Thanh Hường 

- Thư ký phiên toà: Bà Nguyễn Thị Thanh Giang – Thư ký Toà án 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Nam Từ Liêm tham gia phiên tòa: Bà 

 Hoàng Minh Ngọc - Kiểm sát viên.  

Ngày 16/3/2022, tại Trụ sở Tòa án nhân dân quận Nam Từ Liêm, thành phố 

Hà Nội, xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 38/2022/TLST-HS ngày 

22/02/2022, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 46/QĐXXST-HS ngày 

28/2/2022 đối với các bị cáo:  

Phạm Văn H, sinh năm 1996; HKTT: Xóm 1, xã Y, huyện K, tỉnh N; Trình 

độ văn hoá: 12/12; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: 

Kinh; Tôn giáo: Không; Giới tính: Nam; Con ông: Phạm Văn H, sinh năm 1970 và 

bà Phạm Thị H, sinh năm 1975; Bị cáo chưa có vợ con; Tiền án, tiền sự: Không. 

Bị cáo bị tạm giữ từ ngày 20/9/2021. Hiện đang tạm giam tại Trại tạm giam 

số 1 - Công an thành phố Hà Nội. Có mặt tại phiên tòa. 

Lê Quang H, sinh năm 1996; HKTT: Thôn P, xã P, huyện B, thành phố H; 

Trình độ văn hoá: 12/12; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Quốc tịch: Việt Nam; Dân 

tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Giới tính: Nam; Con ông: Lê Tuấn N, sinh năm 1968 

và bà Nguyễn Thị P, sinh năm 1974; Bị cáo có vợ là Đặng Thị Thu H và có 01 con 

sinh năm 2019; Tiền án, tiền sự: Không. 

Nhân thân:  

Bản án số 30/2016/HSST ngày 22/4/2016 Tòa án nhân dân huyện B, TP.H 

xử phạt 15 triệu đồng về tội “Gá bạc” (đã xóa án tích). 

Bị cáo bị tạm giam từ ngày 09/11/2021. Hiện đang tạm giam tại Trại tạm 

giam số 1 - Công an thành phố Hà Nội. Có mặt tại phiên tòa. 

Người bào chữa cho bị cáo Lê Quang H: Ông Trần Việt Hùng, ông Nguyễn 

Hải Nam - Luật sư Văn phòng Luật sư Trí Việt - Đoàn luật sư thành phố Hà Nội 

(Có đơn xin xét xử vắng mặt, gửi Luận cứ bào chữa tại phiên tòa). 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 
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Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ 

án được tóm tắt như sau: 

 Hồi 21 giờ 30 phút ngày 19/9/2021, Tổ công tác Công an phường Mỹ Đình 

2, Nam Từ Liêm, Hà Nội đang làm nhiệm vụ tại địa chỉ số 01 đường Mỹ Đình (đối 

diện nhà nghỉ Ngọc Tú 3) phát hiện Phạm Văn H và Lê Quang H đang đứng nói 

cHện có biểu hiện nghi vấn.  Yêu cầu kiểm tra, H và H khai đang đứng giao dịch 

mua 5 viên ma túy “kẹo” và 1 chỉ ma túy “ke”. H chỉ vị trí cất giấu ma túy ở gốc 

cây ngay cạnh vị trí H và H đang đứng. Tổ công tác tiến hành kiểm tra, phát hiện 

và thu giữ 01 vỏ bao thuốc lá Thăng Long màu vàng bên trong có 01 túi nilong 

chứa 05 viên nén màu xanh và 01 túi nilong chứa tinh thể màu trắng. Tại chỗ H và 

H đều khai đó là ma túy “kẹo” và “ke”, H cất giấu và đang đứng trao đổi để bán 

cho H. Tổ công tác tiến hành lập biên bản bắt người phạm tội quả tang, dẫn giải H 

và H, tạm giữ và niêm phong tang vật cHển đến Đội cảnh sát điều tra tội phạm về 

ma túy Công an quận Nam Từ Liêm để điều tra theo thẩm quyền. 

 Vật chứng thu giữ:  

 - Của Phạm Văn H:  

 + 01 vỏ bao thuốc lá màu vàng bên trong có 01 túi nilong kích thước 

khoảng 8x12 (cm), bên trong có chứa 05 viên nén hình tam giác màu xanh và 01 túi 

nilong màu trắng kích thước 3x5 (cm) bên trong có chứa tinh thể màu trắng; 

 + 01 xe máy nhãn H Honda Wave màu đỏ, biển kiểm soát 29E1-659.53; 

 + 01 điện thoại di động nhãn H Iphone 7 plus màu đen, gắn sim 

0877991599; 

 + 01 điện thoại di động nhãn H Iphone 5s màu vàng trắng, gắn sim 

0982456596; 

 - Của Lê Quang H:  

 + 01 điện thoại di động Iphone 6 Plus màu hồng, gắn sim 0964800596; 

 + 01 xe máy nhãn H Suzuki Viva màu xanh, BKS 29T1-279.53 

 Tại bản kết luận giám định số 6992 ngày 28/9/2021 của Phòng kỹ thuật hình 

sự Công an thành phố Hà Nội kết luận: 05 viên nén hình tam giác màu xanh bên trong 

có 01 túi nilong đều là ma túy loại MDMA, tổng khối lượng 2,054 gam; Tinh thể màu 

trắng bên trong  01 túi nilong là ma túy Ketamine, khối lượng 1,570 gam. 

 Quá trình điều tra xác định: 

 Do có nhu cầu sử dụng ma túy nên khoảng 20 giờ ngày 19/9/2021, Lê 

Quang H sử dụng số điện thoại 0964800596 gọi đến số điện thoại 0392051996 của 

một người bạn xã hội tên Hán nhờ mua hộ 05 viên ma túy  “kẹo” và 01 chỉ ma túy 

“ke” là 5.800.000 đồng và thêm 200.000 đồng tiền công ship hàng, H đồng ý. Hán 

hẹn H đi đến số 01 đường Mỹ Đình đoạn trước nhà nghỉ Ngọc Tú 3, phường Mỹ 

Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội sẽ có người giao ma túy cho H. 

 Phạm Văn H khai: Khoảng 20 giờ 30 phút cùng ngày, H đang ở nhà tại 

đường K2, tổ 2 Phú Đô, Nam Từ Liêm, Hà Nội thì có bạn tên Hán sử dụng số điện 

thoại 0392051996 gọi điện hỏi mua 05 viên ma túy “kẹo” và 01 chỉ ma túy “ke”. H 

báo giá cho Hán tiền mua ma túy là 5.800.000 đồng và tiền ship là 200.000 đồng 

tổng phải thanh toán là 6.000.000 đồng và yêu cầu Hán cHển khoản trước mới giao 
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ma túy, Hán đồng ý. Một lúc sau, H nhận được 1.500.000 đồng do Hán cHển khoản 

từ tài khoản số 203033524, Ngân hàng VP Bank đến số TK: 01808411401, ngân 

hàng TP Bank và hẹn khi giao ma túy  sẽ thanh toán nốt số tiền còn lại. Hán cho H 

số điện thoại của H và bảo H đến số 01 đường Mỹ Đình để gặp H giao dịch. Sau đó 

H lấy 05 viên ma túy “kẹo” và 01 chỉ ma túy Ketamine có sẵn trong phòng trọ giấu 

vào trong vỏ bao thuốc lá Thăng Long, cho vào túi quần bên trái rồi điều khiển xe 

máy nhãn H Honda Wave, BKS 29E1-659.53 đi đến điểm hẹn. 

 Khoảng 21 giờ 30 phút cùng ngày, H đi đến địa chỉ số 1 đường Mỹ Đình 

giấu ma túy vào gốc cây bàng ở vỉa hè, rồi gặp H đang đứng đợi, H yêu cầu H 

thanh toán nốt số tiền còn lại rồi mới giao ma túy. H yêu cầu H đưa ma túy thì mới 

trả tiền, trong lúc H và H đang giao dịch thì bị tổ công tác Công an phường Mỹ 

Đình 2 kiểm tra, phát hiện bắt quả tang. 

 Về nguồn gốc số ma túy bị thu giữ, H khai: Ngày 14/9/2021 cậu họ của H là 

Trương Công Thăng mang đến phòng trọ của H 13 chỉ ma túy Ketamine và 50 viên 

ma túy “kẹo”, dặn khi nào có khách Thăng gọi thì H mang đi bán, tiền công 

200.000 đồng một lần. Tuy nhiên Thăng đã nhiều lần đến phòng trọ của H lấy bớt 

số ma túy trên để sử dụng chỉ còn lại 05 viên ma túy “kẹo” và 01 chỉ ma túy “ke”. 

Tối 19/9/2021 sau khi Hán gọi điện hỏi mua ma túy thì H gọi cho Thăng, Thăng 

đồng ý để cho H bán số ma túy trên. H cHển khoản cho Thăng số tiền Hán vừa 

cHển cho H rồi mang ma túy đi bán cho Lê Quang H thì bị bắt quả tang. 

 Đối với đối tượng tên Hán có số điện thoại 0392051996 và tài khoản số 

203033524 là người liên hệ với H nhờ mua hộ ma túy cho H và Thăng là người cung 

cấp ma túy cho H (như H và H khai). Quá trình điều tra xác định: Người đứng tên là 

Nguyễn Văn Hán (sinh năm 1996, trú tại: xã Trị quận, Hện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ). 

Xác minh thông tin số điện thoại 0943181282 và tài khoản ngân hàng số 

04102547401 mở tại Ngân hàng TP Bank chi nhánh Nguyễn Cơ Thạch, Nam Từ 

Liêm, Hà Nội xác định chủ sở hữu là Trương Công Thăng (sinh năm 1982, trú tại: Tổ 

2 Phú Đô, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Chỗ ở: ngõ 66 Xuân Lũng, An Khánh, Hoài Đức, 

Hà Nội). Cơ quan điều tra nhiều lần triệu tập nhưng Hán và Thăng không đến làm 

việc. Chính quyền địa phương và gia đình Nguyễn Văn Hán và Trương Công Thăng 

đều cung cấp: Hán và Thăng không có mặt tại nơi cư trú, không biết đi đâu, làm gì và 

hiện đang ở đâu. Mặt khác, bị can Phạm Văn H và Lê Quang H đều giao dịch với Hán 

và Thăng qua điện thoại, không gặp trực tiếp nên chưa đủ căn cứ để làm rõ và kết 

luận. Do đó ngày 26/01/2022 Cơ quan điều tra đã ra quyết định số 02 tách rút tài liệu 

liên quan trong vụ án hình sự đối với Nguyễn Văn Hán và Trương Công Thăng để 

điều tra và xử lý sau. 

 Đối với 01 chiếc xe máy nhãn H Honda Wave  BKS: 29E1-659.53, giám 

định số khung số máy là xe nguyên thủy; Tra cứu xe tang vật xác định chiếc xe 

không có trong hệ thống quản lý xe máy vật chứng. Chủ xe là anh Lê Quang Phúc 

(sinh năm 1981, HKTT: Số 38A ngõ chợ Khâm Thiên, phường Trung Phụng, Đống 

Đa, Hà Nội). Anh Phúc mua xe từ năm 2013 đến năm 2019 thì bán cho một thanh 

niên không quen biết ở phường Phú Đô, Nam Từ Liêm, Hà Nội và không biết chiếc 

xe này hiện ai đang sử dụng. H khai mua chiếc xe từ năm 2019 của một người 
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không quen biết với giá 13.500.000 đồng. Do đó, Viện kiểm sát nhân dân quận 

Nam Từ Liêm cHển xe máy nêu trên cùng vật chứng để Tòa án nhân dân quận 

Nam Từ Liêm giải quyết theo quy định của pháp luật. 

 Đối với chiếc xe máy nhãn H Suzuki Viva, BKS 29T1-279.53 quá trình 

điều tra xác định: Giám định số khung số máy của xe là nguyên thủy, tra cứu xe 

tang vật xác định chiếc xe không có trong hệ thống quản lý xe máy vật chứng. Chủ 

xe là anh Lê Đình Tùng (sinh năm 1985, HKTT: Số 30/1 Chu Văn An, Yết Kiêu, 

Hà Đông, Hà Nội). Anh Tùng mua xe từ năm 2013 sử dụng đến năm 2018 thì bán 

cho anh Nguyễn Xuân Hảo (sinh năm 1995; HKTT: Thôn Phú Xuyên 4, xã Phú 

Châu, Hện Ba Vì, Hà Nội). Anh Hảo sử dụng xe và không mua bán, sang nhượng 

trao đổi cho ai khác. Ngày 19/9/2021 anh Hảo cho Lê Quang H mượn xe và không 

biết việc H sử dụng xe để đi mua ma túy. Do đó, ngày 26/01/2022 Cơ quan điều tra 

Công an quận Nam Từ Liêm đã ra Quyết định xử lý vật chứng số 26, trao trả chiếc 

xe máy nhãn H Suzuki Viva, BKS: 29T1-279.53 cho anh Nguyễn Xuân Hảo. Anh 

Hảo đã nhận lại tài sản và không có ý kiến gì khác. 

 Tại bản cáo trạng số 47/CT-VKS ngày 21/2/2022 Viện kiểm sát nhân dân 

quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội đã truy tố bị cáo Phạm Văn H về tội “Mua 

bán trái phép chất ma túy”, theo khoản 1 Điều 251 Bộ luật hình sự và bị cáo Lê 

Quang H về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” theo Điểm i khoản 1 Điều 249 Bộ 

luật hình sự. 

Tại phiên tòa, các bị cáo thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội như nội 

dung bản cáo trạng đã truy tố và xin được giảm nhẹ hình phạt. 

Đại điện Viện kiểm sát giữ nguyên quyết định truy tố các bị cáo theo nội 

dung bản cáo trạng, sau khi phân tích các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm 

hình sự đề nghị Hội đồng xét xử:  

Đối với bị cáo Phạm Văn H: Áp dụng khoản 1 Điều 251; điểm s khoản 1, 

khoản 2 Điều 51; Điều 38 Bộ luật hình sự; đề nghị xử phạt bị cáo Phạm Văn H từ 

54 đến 60 tháng tù. 

Đối với bị cáo Lê Quang H: Áp dụng điểm i khoản 1 Điều 249; điểm s khoản 

1, khoản 2 Điều 51; Điều 38 Bộ luật hình sự, đề nghị xử phạt bị cáo Lê Quang H từ 

18 đến 24 tháng tù.  

Về vật chứng: Áp dụng Điều 46, 47 Bộ luật hình sự; Điều 89, 106 Bộ luật tố 

tụng hình sự. 

 Tịch thu tiêu hủy: 01 phong bì niêm phong có chữ ký giáp lai của Phạm Văn 

H và giám định viên. 

 Tịch thu sung công quỹ nhà nước: 01 điện thoại di động nhãn H Iphone 7 

plus; 01 điện thoại di động nhãn H Iphone 5s; 01điện thoại di động nhãn H Iphone 

6s plus; 01 xe máy nhãn H Honda Wave BKS 29E1 656.53. 

Người bào chữa cho bị cáo H trình bày: Nhất trí với cáo trạng truy tố của 

Viện kiểm sát, đề nghị Hội đồng xét xử xem xét bị cáo có hoàn cảnh gia đình khó 

khăn; khai báo thành khẩn, ăn năn hối cải; thuộc gia đình có công với cách mạng để 

giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. 
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 Căn cứ vào các chứng cứ và tài liệu đã được thẩm tra tại phiên toà; căn cứ 

vào kết quả tranh luận tại phiên toà trên cơ sở xem xét đầy đủ, toàn diện chứng cứ, 

ý kiến của Kiểm sát viên, bị cáo và những người tham gia tố tụng khác. 

 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

 [1] Về hành vi, quyết định tố tụng của cơ quan điều tra Công an quận Nam 

Từ Liêm, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân quận Nam Từ Liêm, Kiểm sát viên 

trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự thủ tục 

quy định trong Bộ luật tố tụng hình sự. Tại quá trình điều tra, bị cáo không có ý 

kiến khiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến 

hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của cơ quan tiến hành tố tụng 

đã thực hiện đều hợp pháp.  

          [2] Tại phiên tòa hôm nay các bị cáo đã khai nhận: Khoảng 21 giờ 30 phút 

ngày 19/9/2021 tại địa chỉ số 1 đường Mỹ Đình (đối diện nhà nghỉ Ngọc Tú 3), 

phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, Phạm Văn H đang có hành vi 

mua bán trái phép 2,054 gam ma túy loại MDMA và 1,570 gam ma túy loại 

Ketamine cho Lê Quang H, mục đích H mua ma túy để mang về sử dụng thì bị Tổ 

công tác Công an phường Mỹ Đình 2 kiểm tra, phát hiện bắt quả tang cùng vật 

chứng. 

          [3] Hành vi của bị cáo Phạm Văn H đã cấu thành tội “Mua bán trái phép chất 

ma túy”, theo quy định tại khoản 1 Điều 251 Bộ luật hình sự, hành vi của bị cáo Lê 

Quang H đã cấu thành tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” theo điểm i khoản 1 

Điều 249 Bộ luật hình sự. Như vậy, Viện kiểm sát nhân dân quận Nam Từ Liêm 

truy tố các bị cáo là có căn cứ và đúng quy định pháp luật. 

         [4] Hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội. Các bị cáo biết rõ ma túy 

là chất gây nghiện làm tổn hại sức khỏe con người, di hại cho thế hệ tương lai, là 

một trong những nguyên nhân gây bệnh AIDS và là mầm mống của các loại tội 

phạm khác. Các bị cáo nhận thức rõ việc mua bán, tàng trữ chất ma túy là vi phạm 

pháp luật, Nhà nước ta đã nghiêm cấm mọi hành vi mua bán, tàng trữ… trái phép 

chất ma túy, bị cáo H vì lợi nhuận, bị cáo H là đối tượng nghiện nên 2 bị cáo vẫn cố 

tình thực hiện tội phạm với tính chất nguy hiểm cao. Bản thân bị cáo H nhân thân 

xấu có 01 tiền án về tội “Gá bạc” đã được xóa án tích, nhưng bị cáo không lấy đó 

làm bài học mà tiếp tục phạm tội. Vì vậy, cần xét xử nghiêm minh cách ly các bị 

cáo ra khỏi xã hội một thời gian, nhằm đảm bảo tính giáo dục đối với các bị cáo và 

làm bài học ngăn ngừa chung.  

           

         Tuy nhiên khi quyết định hình phạt, Hội đồng xét xử xem xét: Tại phiên tòa, 

các bị cáo có thái độ khai báo thành khẩn, ăn năn hối cải nên áp dụng điểm s khoản 

1 Điều 51 Bộ luật hình sự để giảm nhẹ một phần hình phạt cho các bị cáo. Ông Nội 

bị cáo H là Lê Văn Định được Ban chấp hành Trung ương tặng H H 50 năm tuổi 

Đảng số QD 6356-QĐ/HĐ ngày 19/5/2019; Hội đồng Nhà nước tặng Huân chương 
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kháng chiến hạng Ba Vì đã có công lao trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu 

nước số 430 KT/HĐNN ngày 20/11/1986 vào sổ vàng số 896; Chủ tịch Hội cựu 

giáo chức Việt Nam tặng Kỷ niệm chương vì sự nghiệp xây dựng và phát triển Hội 

cựu giáo chức Việt Nam số 041/QĐ/CGC ngày 01/01/2021; Bộ trưởng Bộ giáo dục 

và đào tạo tặng H chương vì sự nghiệp giáo dục số 5172 ngày 14/11/1996. Bố đẻ bị 

cáo H ông Lê Tuấn Nghĩa được trợ cấp đối với quân nhân tham gia chiến tranh bảo 

vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTG ngày 

09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ. Vì vậy cho bị cáo H được hưởng khoản 2 

Điều 51 Bộ luật hình sự. 

          [5] Về hình phạt bổ sung: Xét các bị cáo không có nghề nghiệp ổn định, 

không có điều kiện thi hành nên không áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền đối 

với các bị cáo. 

          [6]  Xử lý vật chứng: Áp dụng Điều 46, 47 Bộ luật hình sự; Điều 89, 106 Bộ 

luật tố tụng hình sự.  

 Tịch thu tiêu hủy: 01 phong bì niêm phong có chữ ký giáp lai của Phạm Văn 

H và giám định viên. 

 Tịch thu sung công quỹ nhà nước:  

          01 điện thoại di động nhãn H Iphone 7 plus màu đen đã qua sử dụng, sim số 

0877991599, số Imei 355354083872046; 

          01 điện thoại di động nhãn H Iphone 5s màu vàng trắng đã qua sử dụng có số 

Imei 352000065434189, số sim 0982456596;  

         01 điện thoại di động nhãn H Iphone 6s plus màu hồng đã qua sử dụng có số 

Imei 353335074519839, sim số 0964800596;  

         01 xe máy nhãn H Honda Wave màu đỏ có BKS 29E1 659.53, có số khung 

090057553804, số máy 009E-5151695.  

         Theo Biên bản giao nhận vật chứng giữa Cơ quan Công an quận Nam Từ 

Liêm và Chi cục thi hành án quận Nam Từ Liêm số 107 ngày 23/02/2022. 

         [7] Về án phí: Các bị cáo phải chịu án phí HSST theo quy định của pháp luật. 

          

          Vì các lẽ trên, 

      QUYẾT ĐỊNH 

 Căn cứ vào Khoản 1 Điều 251; Điểm s khoản 1 Điều 51; Điều 38 Bộ luật hình sự. 

 Tuyên bố bị cáo Phạm Văn H phạm tội “Mua bán trái phép chất ma 

túy”. 

Xử phạt bị cáo Phạm Văn H 27 (Hai mươi bảy) tháng tù, thời hạn chấp 

hành hình phạt tù tính từ ngày 20/9/2021. 

Căn cứ vào Điểm i khoản 1 Điều 249; điểm s khoản 1, 2 Điều 51; Điều 38 

Bộ luật hình sự. 

Tuyên bố bị cáo Lê Quang H phạm tội “Tàng trữ trái phép chất ma 

túy”. 

Xử phạt bị cáo Lê Quang H 18 (Mười tám) tháng tù, thời hạn chấp hành 

hình phạt tù tính từ ngày 09/11/2021. 

Về dân sự: Không. 
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Về vật chứng: Áp dụng Điều 46, 47 Bộ luật hình sự; Điều 89, 106 Bộ luật tố 

tụng hình sự.  

 Tịch thu tiêu hủy: 01 phong bì niêm phong có chữ ký giáp lai của Phạm Văn 

H và giám định viên. 

 Tịch thu sung công quỹ nhà nước: 

          01 điện thoại di động nhãn H Iphone 7 plus màu đen đã qua sử dụng, sim số 

0877991599, số Imei 355354083872046; 

          01 điện thoại di động nhãn H Iphone 5s màu vàng trắng đã qua sử dụng, số 

Imei 352000065434189, số sim 0982456596;  

         01 điện thoại di động nhãn H Iphone 6s plus màu hồng đã qua sử dụng, số 

Imei 353335074519839, sim số 0964800596;  

         01 xe máy nhãn H Honda Wave màu đỏ có BKS 29E1 659.53, số khung 

090057553804, số máy 009E-5151695. 

 Theo Biên bản giao nhận vật chứng giữa Cơ quan Công an quận Nam Từ 

Liêm và Chi cục thi hành án quận Nam Từ Liêm số 107 ngày 23/02/2022. 

 - Về án phí và quyền kháng cáo: Áp dụng Điều 135, khoản 2 Điều 136, Điều 

331, Điều 333, điều 337 Bộ luật tố tụng hình sự 2015; khoản 1 Điều 23 Nghị quyết 

số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 quy định về mức thu, miễn, 

giảm, thu nộp, quản lý và sử dụng án phí, lệ phí Tòa án. 

 Mỗi bị cáo phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm.  

Các bị cáo có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày Tòa tuyên án. 

 

 

 

 

` 

 

 

 

 

 

Nơi nhận:  

- Bị cáo;  

- VKSND quận Nam Từ Liêm; 

- VKSND thành phố Hà Nội; 

- TAND thành phố Hà Nội; 

- Công an quận Nam Từ Liêm; 

- Chi cục THA dân sự q. Nam Từ Liêm; 

- Lưu HS, VP. 

 TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà 

 

 

 

 

 

 

Mai Thị Hương 
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   HỘI ĐỒNG XÉT XỬ 

   HỘI THẨM NHÂN DÂN                          THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
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